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PHƯƠNG ÁN 

Di dân trong vùng có nguy cơ bị ngập lụt do vỡ đê, đập năm 2022

Ban chỉ huy PCTT-TKCN huyện yêu cầu các xã có đê, đập chủ động xây dựng phương án di dân trong vùng có nguy cơ bị ngập lụt do vỡ đê, đập; thực hiện nghiêm túc phương châm “4 tại chỗ” dưới sự chỉ đạo của Ban chỉ huy PCTT-TKCN huyện; thực hiện nhiệm vụ theo phương án: chi viện nhân lực, vật tư, phương tiện cứu hộ, hậu cần, kinh phí theo phương án và kế hoạch PCTT-TKCN đã phê duyệt. Thành viên Ban chỉ huy PCTT-TKCN huyện được phân công phụ trách, bám sát cơ sở phối hợp chỉ đạo, hạn chế thấp nhất thiệt hại do lũ, bão gây ra. Để chủ động ứng phó khi có tình huống xảy ra, Ban chỉ huy PCTT-TKCN huyện xây dựng Phương án di dân tình huống trong vùng có nguy cơ bị ngập, lụt do vỡ đê, đập cho 6 xã trọng điểm trên địa bàn huyện như sau:

1. Xã Quế Nham

Khi mực nước trên triền đê lên cao, có nguy cơ vỡ đê, ảnh hưởng đến các thôn Phú Khê, Đông Bến, Ngọc Trì. Ban chỉ huy PCTT –TKCN xã phát lệnh thông báo cho nhân dân biết bằng hiệu lệnh trống đánh 1 hồi dài, sau đó đánh 3 tiếng một hồi liên tục. 

Lực lượng ứng cứu của huyện điều động do Ban chỉ huy quân sự huyện chỉ huy và điều hành.

1.1. Phương án di dân thôn Phú Khê và Đông Bến 

Khi lũ trên sông Thương dâng cao mức báo động 3, có nguy cơ tràn và vỡ đê đoạn Am Phung 100m và đoạn Cửa Xa 200m. Để đảm bảo an toàn cho người và tài sản của nhân dân thôn Phú Khê, Làng Bến (thôn Đông Bến) với tổng số khoảng 497hộ (trong đó: thôn Phú Khê 460 hộ, Làng Bến 37 hộ); số nhân khẩu khoảng 1.891 người (Phú Khê 1780 người, Làng Bến 111 người), số người trong độ tuổi lao động là 818 người, người cao tuổi 435 người, trẻ em và người khuyết tật 638 người; tổng đàn gia súc 1360 con (trong đó đàn trâu bò là 170 con); lương thực các loại 1030 tấn. Trước tình hình đó, yêu cầu nhân dân thôn Phú Khê, làng Bến  chuẩn bị sẵn sàng di dời, như sau:

- Ban chỉ huy PCTT-TKCN xã giao cho đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã chỉ huy trực tiếp cùng các đồng chí Bí thư, Trưởng thôn Phú Khê và làng Bến: đánh trống, đánh 1 hồi dài, sau cứ đánh 3 tiếng một hồi còi, loa báo động liên tục, phối hợp với BCH PCTT-TKCN xã chỉ đạo di dời dân đến nơi an toàn.

- Về phương tiện: Huy động 50 xe rùa; 3 ô tô; 120 phao cứu hộ và các phương tiện khác của hai thôn Phú Khê và Đông Bến. 

- Địa điểm di dời: Giao cho tổ chỉ huy thôn Phú Khê, thôn Đông Bến phân công nhiệm vụ cho các thành viên, chịu trách nhiệm hướng dẫn di dời, cụ thể: 

+ Một số hộ trong làng Bến di chuyển ở xen kẽ với các hộ tại thôn Đông Bến. 

+ Thôn Phú Khê có 225 hộ có nhà kiên cố có khả năng ở xen kẽ với 2/3 hộ trong thôn ở tại chỗ, còn lại 1/3 số hộ trong thôn di chuyển bằng đường bộ hoặc thuyền nan về kè Bến Thôn, về núi Trạng (thôn Núi) hoặc về trụ sở UBND xã.

- Về lực lượng cứu hộ: Đội trục vớt gồm 17 người, giao cho đồng chí Trưởng thôn Phú Khê đảm nhiệm, thực hiện theo phương án được phê duyệt. Sử dụng lực lượng xung kích 1 và 2 của các xã theo hiệp đồng đã được ký kết, hỗ trợ vận chuyển, bảo quản tài sản cho nhân dân di dời về nơi quy định.

- Về vật tư và hậu cần: Các hộ dân thôn Phú Khê, làng Bến chuẩn bị đủ mỗi hộ từ 20 đến 30m2 bạt; Thôn chuẩn bị 30 - 50 đòn dài (đường kính 10 cm), 70 -100 đôi dây chão tốt để vận chuyển lương thực, thực phẩm đủ sinh hoạt trong thời gian từ 7 đến 10 ngày.

1.2. Phương án di dời dân thôn Ngọc Trì 

- Trước khi có báo động số 3, nước tràn vào một số hộ ở vùng thấp thuộc thôn Ngọc Trì, Ban chỉ huy PCTT-TKCN xã chuẩn bị đầy đủ các phương tiện theo kế hoạch. Ngoài ra, mỗi hộ chuẩn bị 01 chiếc thuyền, 30m2 bạt, lương thực, thực phẩm sử dụng từ 7 -10 ngày; thôn chuẩn bị các phương tiện khác để phục vụ cho việc di dời lên đê và ở xen kẽ với các hộ trong đê thuộc thôn Ngọc Trì.

- Ban chỉ huy PCTT-TKCN xã giao cho đồng chí Phó Chủ tịch HĐND xã trực tiếp chỉ huy đồng chí Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Ngọc Trì cùng Trưởng các ngành của thôn hướng dẫn nhân dân di dời đến nơi an toàn.

2. Xã Việt Lập

Khi mực nước trên triền đê lên cao (báo động cấp 3) có nguy cơ tràn, vỡ đê trước hết Ban chỉ huy PCTT-TKCN xã phát lệnh thông báo cho nhân dân biết được bằng hiệu lệnh trống đánh 1 hồi dài, sau cứ đánh 3 tiếng một hồi liên tục. 

- Chỉ huy do đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã trực tiếp chỉ huy, điều động lực lượng xung kích I, II làm công tác cứu hộ đê, hướng dẫn nhân dân sơ tán;  phối hợp với các đồng chí: Bí thư, Trưởng các thôn, các ngành đoàn thể trong thôn, hướng dẫn nhân dân sơ tán, bảo vệ người và tài sản an toàn.

- Lực lượng ứng cứu của huyện điều động do Ban chỉ huy quân sự huyện chỉ huy và điều hành.

2.1. Tình huống vỡ đê, dài 100 m (vị trí Km16+ 900 đến Km17+000), ảnh hưởng trực tiếp đến thôn Nguyễn, Đồng Sen, Um Ngò, Ngọc Trai...phương án chuẩn bị  như sau:

- Xóm Đồng Lải thôn Đồng Sen có 45 hộ dân, 182 người (trong đó: trong độ tuổi lao động: 80 người, có 15 đoàn viên thanh niên, còn lại là người già và trẻ em); tổng đàn gia súc: 248 con (trâu bò 36 con, lợn 212 con).

- Xóm Bờ Trầu, Bãi Cháy thôn Nguyễn có 27 hộ, 81 người (trong đó: trong độ tuổi lao động 42 người, 7 đoàn viên thanh niên còn lại là người già và trẻ em); tổng số gia súc: 260 con (trâu bò: 20 con, lợn: 240 con). 

- Ban chỉ huy PCTT-TKCN xã phân công đồng chí Trưởng Ban trực tiếp chỉ huy, 2 đồng chí trưởng thôn Nguyễn và Đồng Sen thực hiện nhiệm vụ sơ tán người và tài sản của nhân dân  đến nơi an toàn.

+ Địa điểm di dời lên sân bóng thôn Nguyễn, các hộ có nhà ở gò bãi cao và lên mặt đê. Khi di dân đưa trẻ em và người già đi trước ở xen kẽ với các hộ ở đồi, bãi cao, còn lại lên sân bóng thôn Nguyễn và mặt đê. Làm lán trại, lều bạt trú tạm để bảo vệ tài sản, lương thực, vật nuôi.

 + Lực lượng tăng cường cứu hộ thôn Đông Khoát, Đông Am Vàng, Um Ngò, mỗi thôn 50 người. 

+ Vật tư huy động các thôn gồm: Bao dứa 5.450 chiếc, máy xúc 02 chiếc, ô tô tải 4 chiếc, xẻng 30 chiếc, xe rùa 40 chiếc, dao 20 chiếc, dây buộc 3,5 kg, đất lấy tại cống Ninh.

2.2. Tình huống tràn khoảng 100 m (vị trí: Km 20 + 700 – Km20 + 800), ảnh hưởng trực tiếp đến thôn Um Ngò, Ngọc Trai...chuẩn bị sẵn sàng như sau:

+ Bao dứa: 1.450 chiếc, rào: 300 bó, cọc tre: 50 cây, dây thép buộc: 90 kg, máy múc: 02 chiếc, ô tô: 02 chiếc và các dụng cụ mạng theo như: xe rùa, cuốc, xẻng, dao to, kìm.

+ Đất dồn bao, lấy tại thôn Ngọc Trai: 250 khối.

+ Huy động 250 người tại các thôn Đông Am vàng, Um Ngò, Ngọc Trai.

+ Dùng cọc đóng ghim liên kết thành bè mảng, dài từ 4-5 m, rộng 2-3m, dày 20 cm đưa xuống phủ sát phần ngoài mặt đê, dùng bao dứa đặt lên bè mảng sát đê, đắp bờ con trạch để chống tràn, đắp cách mép đê về phía sông 0,5 m; phía sông dùng đất dồn bao xếp cao 0,4m, chân 1,2 m, mặt 0,5 m. 

3. Xã Liên Chung

- Khi mực nước trên các triền đê lên cao có nguy cơ vỡ đê (vị trí Km8+ 200 đến Km8+245). Trước hết Ban chỉ huy PCTT-TKCN xã phát lệnh thông báo cho nhân dân biết được bằng hiệu lệnh trống đánh 1 hồi dài, sau cứ đánh 3 tiếng một hồi liên tục. 

- Đồng chí Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Quân sự xã trực tiếp chỉ huy điều động lực lượng xung kích II xuống thôn làm công tác cứu hộ đê và hướng dẫn nhân dân sơ tán; phối hợp với Trưởng thôn, Bí thư chi bộ và các ngành đoàn thể trong thôn sử dụng lực lượng đoàn thanh niên, Hội CCB, hướng dẫn nhân dân sơ tán, bảo vệ người và tài sản an toàn. 

- Lực lượng ứng cứu của huyện điều động do Ban chỉ huy quân sự huyện chỉ huy và điều hành.

3.1. Các thôn có địa hình thấp chịu ảnh hưởng trực tiếp 

- Thôn Lãn Tranh 3: có 125 hộ, 390 khẩu (trong đó: lao động trong độ tuổi 160 người; đoàn viên: 80 người; người già trẻ em 140 người); đàn trâu: 4 con;  bò 60 con, lợn 200 con; lương thực 100 tấn. 

- Thôn Liên Bộ: có 135 hộ, 270 khẩu (trong đó: lao động trong độ tuổi: 120 người; đoàn viên 40 người; người già và trẻ em: 110 người); đàn lợn 200 con; trâu 5; bò 30 con; lương thực 100 tấn. 

3.2. Các thôn bị ảnh hưởng một phần có sơ tán nội bộ trong thôn 

- Thôn Lãn Tranh 3 có 43 hộ, 165 khẩu.

- Thôn Lãn Tranh 2 có 65 hộ, 265 khẩu. 

- Thôn Lãn Tranh 1 có 70 hộ, 275 khẩu. 

- Ưu tiên sơ tán người già trẻ em, phụ nữ sơ tán trước. 

- Sơ tán gia súc, gia cầm, tài sản của nhân dân. 

* Phương tiện huy động: Huy động các phương tiện vận chuyển của thôn: Thuyền bè, phao phòng hộ, ô tô, xe ngựa, xe cải tiến, xe máy, xe đạp để vận chuyển hàng hoá, tài sản cho nhân dân sơ tán trong thời gian nhanh nhất. Ban chỉ huy PCTT-TKCN xã điều động lực lượng tăng cường cho các thôn hoặc phương tiện vận chuyển, đồng thời đề nghị cấp trên  ứng cứu hỗ trợ.  

* Địa điểm các thôn sơ tán đến: 

- Thôn Lãn Tranh 3 sơ tán lên đồi đồng Hoe và một phần về Trà Dâm. 

- Thôn Liên Bộ sơ tán lên  đồi Má Cả, Trầm Cốc. 

- Thôn Lãn Tranh 2 sơ tán lên đồi Trầm Dóc.

- Thôn Lãn Tranh 1 sơ tán lên đồi Trại Cháy, Trại Đừng. 

4. Xã Hợp Đức 

- Nước sông Thương lên cao (báo động cấp 3) có nguy cơ vỡ đê (vị trí K2+280 – K2+600 và K6+000 – K6+350), ảnh hưởng trực tiếp thôn Cửa Sông, Lò Nồi, Lục Liễu dưới. Ban chỉ huy PCTT-TKCN xã phát lệnh thông báo cho nhân dân biết được bằng hiệu lệnh trống đánh 1 hồi dài, sau đánh 3 tiếng một hồi liên tục. 

- Đồng chí Phó Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng quân sự, cán bộ GTTL xã xã, trực tiếp chỉ huy điều động lực lượng xung kích II xuống thôn làm công tác cứu hộ đê và hướng dẫn nhân dân sơ tán; phối hợp với trưởng thôn, Bí thư chi bộ và các ngành đoàn thể trong thôn giúp nhân dân sơ tán người và tài sản đến nơi an toàn. Ưu tiên sơ tán người già và trẻ em trước, tài sản, vật nuôi của nhân dân sơ tán sau.

- Lực lượng ứng cứu của huyện điều động do Ban chỉ huy quân sự huyện chỉ huy và điều hành.

4.1. Các thôn ảnh hưởng trực tiếp: 

+ Thôn Cửa Sông: 87 hộ, 324 khẩu (trong đó: lao động trong độ tuổi: 152 người; người già trẻ em: 172 người);  đàn lợn: 310 con; trâu, bò: 56 con; lượng thực 70 tấn. 

+ Thôn Lò Nồi: 167 hộ, 658 khẩu (trong đó: lao động trong độ tuổi: 326 người; người già trẻ em: 332 người); đàn lợn: 310 con; trâu, bò: 58 con; lượng thực 150 tấn. 

+ Thôn Lục Liễu dưới: 172 hộ, 469 khẩu (trong đó: lao động trong độ tuổi: 278 người; người già trẻ em: 191 người); đàn lợn: 420 con; trâu, bò: 54 con; lượng thực 80 tấn. 

4.2. Phương tiện huy động

 Huy động các phương tiện vận chuyển tại Công ty TNHH Cường Sáu và thôn Cửa Sông, Lò Nồi: 5 thuyền nan, 300 phao phòng hộ, 20 xe ô tô, 5 máy múc, 30 xe lôi, 160 xe máy, xe đạp các loại để vận chuyển hàng hoá, sơ tán tài sản cho nhân dân trong thời gian nhanh nhất. Ban chỉ huy PCTT-TKCN xã điều hành nhân lực tăng cường cho các thôn hoặc các phương tiện vận chuyển; đồng thời đề nghị ứng cứu hỗ trợ của cấp trên. Phối hợp với xã Phúc Hòa đảm bảo lương thực, thuốc chữa bệnh và nước uống của nhân dân sơ tán. 

4.3. Địa điểm các thôn sơ tán đến 

+ Thôn Lò Nồi lên đồi Bà Tầng.

+ Thôn Cửa Sông lên địa bàn xã Phúc Hòa.

+ Thôn Lục Liễu dưới lên Trụ sở UBND xã.

5. Xã Ngọc Lý

- Khi mực nước lên cao có nguy cơ vỡ đê bối Cầu Đồng, trước hết BCH PCTT –TKCN xã phát lệnh thông báo cho nhân dân biết được bằng hiệu lệnh trống đánh 1 hồi dài, sau cứ đánh 3 tiếng một hồi liên tục. 

- Đồng chí PCT UBND, trưởng công an xã trực tiếp chỉ huy điều động lực lượng xung kích I, II xuống thôn làm công tác cứu hộ đê và hướng dẫn nhân dân sơ tán; phối hợp với Trưởng thôn, Bí thư và các ngành đoàn thể trong thôn, huy động lực lượng đoàn thanh niên, CCB, hướng dẫn, giúp nhân dân sơ tán đảm bảo an toàn, đảm bảo an ninh, lương thực, nước uống, thuốc chữa bệnh cho nhân dân; Ưu tiên sơ tán người già, trẻ em, người tàn tật trước.

- Lực lượng ứng cứu của huyện điều động do Ban chỉ huy quân sự huyện chỉ huy và điều hành.

5.1. Các thôn có địa hình thấp chịu ảnh hưởng trực tiếp

+ Thôn Ba Mô: 112 hộ, 396 khẩu (trong đó: lao động trong độ tuổi 183 người, người già, trẻ em 213 người); đàn trâu 7 con, bò 33 con, lợn 131 con; ngựa 12 con; lương thực 62 tấn. 

+ Thôn An Lập: 135 hộ, 525 khẩu (trong đó: lao động trong độ tuổi 203 người; người già trẻ em 322); đàn lợn 120 con; trâu, bò 51 con; ngựa 34 con; lương thực 100 tấn. 

5.2. Các thôn bị ảnh hưởng một phần

+ Tân Lập:  310 hộ, 1.002 khẩu. 

+ Thôn Làng Đồng: 168 hộ, 687 khẩu.

+ Thôn Cầu Đồng: 210 hộ, 810 khẩu. 

+ Thôn Cầu Đồng 10: có 170 hộ, 742 khẩu. 

5.3 Phương tiện huy động:

 Huy động các phương tiện vận chuyển của xã: 8 thuyền, 250 phao phòng hộ, 10 ô tô tải, 60 xe cải tiến, 250 xe máy, xe đạp để vận chuyển hàng hoá, tài sản sơ tán cho nhân dân trong thời gian nhanh nhất. Ban chỉ huy PCTT-TKCN xã điều động nhân lực tăng cường cho các thôn hoặc phương tiện vận chuyển; đồng thời đề nghị cấp trên ứng cứu hỗ trợ khi cần thiết. 

5.4. Địa điểm các thôn sơ tán đến

+ Thôn Làng Đồng sơ tán lên trường cấp II, một số hộ dân sơ tán tại chỗ.

+ Thôn Ba Mô sơ tán lên Đồi Chùa. 

+ Thôn Tân Lập sơ tán lên Đồng Lim, UBND xã, Trường trung học cơ sở và một phần tại chỗ.  

+ Thôn An Lập sơ tán lên Sỏi Làng, Sỏi Máng. 

+ Thôn Cầu Đồng 9, Cầu Đồng 10 sơ tán tại chỗ. 

6. Xã Lan Giới

- Khi mưa to mực nước tại đập Đá ong lên cao có nguy cơ vỡ đập, trước hết Ban chỉ huy PCTT xã phát lệnh thông báo cho nhân dân biết được bằng hiệu lệnh trống đánh 1 hồi dài, sau cứ đánh 3 tiếng một hồi liên tục. 

- Đồng chí PCT UBND, Trưởng Công an xã trực tiếp chỉ huy điều động lực lượng xung kích I, II xuống thôn Đá ong làm công tác cứu hộ và hướng dẫn nhân dân sơ tán; phối hợp với Trưởng thôn, Bí thư và các ngành đoàn thể trong thôn, sử dụng lực lượng đoàn thanh niên, Hội CCB hướng dẫn, giúp nhân dân sơ tán, đảm bảo an ninh, lương thực, thuốc chữa bệnh cho nhân dân. Ưu tiên sơ tán người già, trẻ em, người tàn tật. 

- Lực lượng ứng cứu của huyện điều động do Ban chỉ huy quân sự huyện chỉ huy và điều hành.

6.1. Các thôn bị ảnh hưởng trực tiếp 

- Thôn Đá ong: 110 hộ, 398 khẩu (trong đó: lao động trong độ tuổi 160 người, người già, trẻ em 220 người); đàn trâu, bò: 50 con, lợn: 250 con; ngựa: 4 con; lương thực: 60 tấn. 

- Thôn Bình Minh: 180 hộ, 720 khẩu (trong đó: lao động trong độ tuổi 335 người; người già trẻ em 385 người); lợn 336 con; trâu, bò 52 con; dê 700 con; lương thực 140 tấn. 

6.2. Các thôn bị ảnh hưởng một phần 

Ngòi Lan 110 hộ, 305 nhân khẩu.

6.3. Phương tiện huy động: Huy động các phương tiện vận chuyển của thôn: 4 thuyền, 150 phao phòng hộ, 7 ô tô tải, 100 xe cải tiến, 300 xe máy, xe rùa để vận chuyển hàng hoá, tài sản sơ tán cho nhân dân trong thời gian nhanh nhất. Ban chỉ huy PCTT-TKCN xã điều động nhân lực tăng cường các thôn và các phương tiện vận chuyển;đồng thời đề nghị cấp trên ứng cứu hỗ trợ .

6.4. Địa điểm các thôn sơ tán đến. 

Thôn Đá Ong lên trường cấp II.

Thôn Bình Minh lên Đình Thễ.

Một phần thôn Bình Minh giáp Ngòi Lan và thôn Ngòi Lan lên UBND xã, trường THCS.
Trên đây là phương án di dân tình huống trong vùng có nguy cơ ngập lụt, yêu cầu UBND các xã chỉ đạo thực hiện khi có tình huống vỡ đê, đập./.

	Nơi nhận:

- Lưu: VT; NN.
Bản điện tử:

- Sở NN&PTNT Bắc Giang;
- Chi cục Thủy lợi tỉnh Bắc Giang;
- Thành viên BCH PCTT-TKCN tỉnh phụ trách huyện;
- Thường trực  HU, HĐND, UBND huyện;
- Thành viên BCH PCTT huyện;
- UBND các xã, TT;
- LĐVP, CVNN.
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